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Phần I ( 4 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện nhiệm vụ nêu bên dưới.
	Mỗi người trên thế giới đều là những người khách bộ hành, mỗi ngày đều bước đi một cách chủ động hoặc bị động trên con đường mình đã chọn…..
	 Cuộc đời không chỉ là con đường đi khó, đôi khi chúng ta còn gặp phải những hố sâu do người khác tạo ra, gặp phải sự tấn công của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh. Bất luận gian khổ thế nào, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta còn phải đối mặt. Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn….
  Trước muôn vàn lối rẽ, không ai có được bản đồ trong tay, cũng không phải ai cũng có kim chỉ nam dẫn đường, tất cả đều phải dựa vào phán đoán và lựa chọn của bản thân. Nếu bạn rẽ nhầm lối, khoảng cách với xuất phát điểm sẽ bị rút ngắn ngược lại, nếu rẽ đúng, con đường phía trước sẽ bằng phẳng, rộng rãi.
       (Trích Bí quyết thành công của Bill Gates, Khẩm Sài Nhân, NXB Hồng Đức)
 Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn bản trên.
 Câu 2 (1,5 điểm). Phân tích ngữ pháp câu sau: Cuộc đời không chỉ là con đường đi khó, đôi khi chúng ta còn gặp phải những hố sâu do người khác tạo ra, gặp phải sự tấn công của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh.  
  Câu 3 (2,0 điểm). Chỉ ra hiệu quả của các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: Cuộc đời không chỉ là con đường đi khó, đôi khi chúng ta còn gặp phải những hố sâu do người khác tạo ra, gặp phải sự tấn công của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh.  
  Câu 4 (2,0 điểm). Em hiểu như thế nào về câu nói: Nếu bạn rẽ nhầm lối, khoảng cách với xuất phát điểm sẽ bị rút ngắn ngược lại, nếu rẽ đúng, con đường phía trước sẽ bằng phẳng, rộng rãi.
Phần II: (14 điểm)
  Câu 1. (4,0 điểm). Từ việc hiểu ý nghĩa đoạn văn bản trên và những hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu trình bày suy nghĩ về ý kiến “cuộc sống không bao giờ hết thử thách”. 
 Câu 2 (10 điểm) Viết bài văn phân tích vẻ đẹp bài thơ sau:
       Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
       Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
           Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
  Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
                                                                 (Cảnh khuya - Hồ Chí Minh)
                                            ----------------Hết----------------
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I (6,0 điểm)
	1
	Phương thức biểu đạt: nghị luận
	0,5

	
	2
	- HS chỉ ra được câu có 2 vế với các TP chủ ngữ , vị ngữ và kết luận kiểu câu: ví dụ
Cuộc đời/ không chỉ là con đường đi khó, đôi khi chúng ta
  C1                                     V1                                      C2
 còn gặp phải những hố sâu do người khác tạo ra,
                                     V2.(1)
 gặp phải sự tấn công của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh.  
                 V2.(2)
· Câu ghép

	

1,0






0,5

	
	3
	- Các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu là:
+ So sánh: Cuộc đời - con đường đi khó
+ Ẩn dụ: những hố sâu do người khác tạo ra/ sự tấn công của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh - tượng trưng cho những cạm bẫy do con người tạo ra hoặc khó  khăn do thiên nhiên gây ra.
+ Liệt kê những cạm bẫy, những khó khăn trên đường đời: những hố sâu do người khác tạo ra/ sự tấn công của thú dữ/ mưa bão/ tuyết lạnh
- Tác dụng: Tạo nên cách diễn đạt hình ảnh, ấn tượng, gợi nhiều suy ngẫm về những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. 
	1,5








0,5

	
	4
	- Câu nói khẳng định: nếu ta chọn sai hướng thì con đường đi đến thành công sẽ rất dài, rất nhiều gian nan, thử thách.  Ngược lại, nếu có những quyết định và sự lựa chọn đúng đắn sẽ mang đến những kết quả tốt đẹp, nhanh chóng đi đến thành công.
	2,0

	II
	

     1
	* Yêu câu về hình thức: đảm bảo đoạn văn với độ dài khoảng 12 câu. Văn phong sáng sủa, không mắc lỗi diễn đạt
Yêu cầu về nội dung
* Giải thích vấn đề: “Thử thách” là những yếu tố gây khó khăn, cản trở trong cuộc sống… 
*Phân tích,  bàn luận
- “Cuộc sống không bao giờ hết thử thách” vì thử thách luôn luôn là một nhân tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như đối với toàn xã hội.
– Những thử thách có thể do khách quan hoặc chủ quan mang lại, có thể là hữu hình và cũng có thể vô hình. 
– Để vượt qua thử thách, con người cần có sức mạnh , niềm tin, ý chí, nghị lực và luôn trau dồi tri thức, kinh nghiệm….-> thành công trong cuộc sống
- phê phán những con người khi gặp khó khăn, thử thách đầu hàng, nhụt chí…-> họ sẽ không bao  giờ thành công trong cuộc sống đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.
*Liên hệ bản thân: bài học nhận thức và hành động.
	4,0



  
0,5
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0,75

	
(14 điểm)
	


2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn với các phần: Mở bài, thân bài, kết bài. Văn phong sáng sủa, mạch lạc
	

	
	
	b. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm nổi bật được các ý cơ bản sau:
	


	
	
	1. Mở bài: 
- Giới thiệu về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh.
2. Thân bài:
- Khái quát chung: thể thơ, khái quát nội dung của bài thơ
- Nội dung:
+ Tiếng suối thì thầm, róc rách… được so sánh với “tiếng hát xa”-> tiếng suối trở nên gần gũi và ấm áp;
          không gian tĩnh lặng yên ắng
+ Ánh trăng chiếu sáng khắp không gian; bao trùm “lồng” vào cảnh vật, in xuống mặt đất….
=> Bức tranh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình, đẹp đẽ gợi cảm.
=> Tình yêu thiên nhiên
 - Người chưa ngủ vì: lo toan cho dân tộc.
=> Tình yêu nước tha thiết, mãnh liệt.
- Đánh giá: Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt; Ngôn ngữ giản dị, trong sáng; Hình ảnh mang tính biểu tượng cao, sử dụng biện pháp tu từ so sánh…, điệp ngữ... -> Bài thơ đã miêu tả cảnh đêm trăng ở núi rừng chiến khu Việt Bắc. Qua đó ta thấy được tình yêu thiên nhiên, lòng yêu nước tha thiết mãnh liệt của nhà thơ.
3. Kết bài:
Khẳng định giá trị của bài thơ….
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